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CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG
Câu 1: Webcam là thiết bị dùng để:
· Nhận thông tin dạng hình ảnh.
Câu 2 : Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:
·  CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra
Câu 3: Thiết bị nào là thiết bị vào?
·  Chuột, bàn phím.
Câu 4: CPU làm những công việc chủ yếu nào?
· Xử lí dữ liệu.
Câu 5: RAM là:
·  Bộ nhớ trong.
Câu 6: Thiết bị nào là thiết bị ra?
·  Chuột, bàn phím.
Câu 7: Thiết bị nào có thể thiếu trong một máy tính thông thường?
·  USB
Câu 8: Thiết bị vừa vào và là thiết bị ra là:
·  Màn hình cảm ứng.
Câu 9: Các thiết bị: Máy quét, máy đọc chữ, đầu đọc mã vạch là:
· Thiết bị vào
Câu 10: Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra?
·  Các thiết bị vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra gồm: Modem, màn hình cảm ứng.
Câu 11: Thiết bị ra là gì?
·  Thiết bị ra là thiết bị xuất thông tin ra khỏi máy tính.
Câu 12: Thiết bị vào là gì?
·  Thiết bị vào là thiết bị thu nhận thông tin đưa vào máy tính.
Câu 13: Các thiết bị: Màn hình, máy in, máy chiếu thuộc:
·  Thiết bị ra.
Câu 14: Thiết bị nhận dạng hình ảnh là:
· Máy ảnh số, máy quay video số.
Câu 15: Thiết bị nhận dạng âm thanh là:
·  Máy ghi âm số.
Câu 16: Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra:
·  Modem.
Câu 17: Đâu là hệ điều hành?
· Windows, MacOS, Linux
Câu 18: Hệ điều hành dành cho điện thoại thông minh là:
·  Android. iOS.
Câu 19: Công dụng của biểu tượng? [image: https://vietjack.me/storage/uploads/images/1167/b4c5-1663246804.png]
· Là nơi truy cập tất cả các chương trình đã được sắp theo thứ tự.
Câu 20. File Explorer để làm gì?
· Để mở cửa sổ của trình quản lý hệ thống tệp.
Câu 21. Hệ điều hành Windows 10 có trung tâm an ninh Windows Defender với tính năng gì?
· Phòng chống virus Antivirus.
CHỦ ĐỀ C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Câu 1. Công cụ nào sau đây dùng để trao đổi thông tin trên Internet?
·  Thư điện tử, mạng xã hội, diễn đàn trực tuyến
Câu 2. Kênh trao đổi thông tin phổ biến nhất hiện nay là:
·  Mạng xã hội
Câu 3. Dùng mạng xã hội, các thành viên có thể làm gì?
· Kết bạn, nói chuyện, chia sẻ ý tưởng và sở thích.
Câu 4. Khi tham gia mạng xã hội, em có thể làm gì?
·  Tạo trang thông tin cá nhân, chia sẻ những ý tưởng của mình, bài viết, hình ảnh, video. Thông báo về một số hoạt động, sự kiện trên mạng hay ngoài đời. Bình luận, bày tỏ ý kiến đối với nội dung ở các trang của bạn bè.
Câu 5. Phát triển cộng đồng mạng xã hội bằng cách nào?
· Kết nối tài khoản của người dùng với tài khoản của các cá nhân, tổ chức khác.
Câu 6. Trong các website dưới dây, website nào là mạng xã hội?
· https://www.facebook.com/; https://chat.zalo.me/
Câu 7. Theo em, vì sao có nhiều người tham gia mạng xã hội?
· Mạng xã hội giúp kết nối với nhiều người trên thế giới. Cảm thấy vui vẻ, hứng thú khi có người bình luận, thích thông tin mình chia sẻ. Mạng xã hội dễ dàng trao đổi, thảo luận, biết thêm thông tin mọi chủ đề.
    Câu 8. Đâu là nhận định đúng về việc nên làm khi sử dụng mạng xã hội?
· Không chia sẻ, thích, bình luận những nội dung xấu hoặc có tính bạo lực lan truyền trên mạng xã hội.
Câu 9. Đâu là nhận định đúng khi đưa thông tin lên mạng xã hội?
·  Không đưa thông tin cá nhân lên mạng xã hội. Kẻ xấu có thể lợi dụng các thông tin này để tống tiền, hăm dọa…
Câu 10. Trò chuyện qua Messeger là một chức năng cơ bản của?
·  facebook
Câu 11. Tính năng của Messeger là:
·  Gọi thoại, gọi video, gửi ảnh hoặc video, gửi tệp tin, nhắn tin
Câu 12. Em nên dùng mạng xã hội trong những trường hợp nào?
· Dùng mạng xã hội phục vụ học tập, dùng mạng xã hội phục vụ giải trí. Dùng mạng xã hội phục vụ giao lưu với bạn bè dưới dự kiểm soát của người lớn.
Câu 13. Khi công khai địa chỉ, số điện thoại trên mạng xã hội, kẻ xấu có thể dùng thông tin này để?
· Có thể dùng thông tin này để tống tiền, đe dọa. Người bán hàng có thể điện thoại liên tục để quảng cáo, bán hàng. Có thể dùng thông tin này để giả mạo.
CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ
Câu 1. Những gì em cho là thiếu văn hóa khi ở nơi công cộng?
· Văng tục, chửi bậy, phát ngôn xúc phạm người khác. Trang phục lôi thôi, bẩn thỉu, đầu tóc bù xù. Thái độ không tôn trọng người khác, nhổ bọt bừa bãi, vứt rác bừa bãi.
Câu 2. Khi dùng email, tin nhắn, em cần:
· Tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Hãy lịch sự sớm trả lời email, tin nhắn.
Câu 3. Khi có chuyện bực tức một ai đó, mà em đang sử dụng mạng xã hội, em sẽ làm gì?
· Không đăng lên mạng xã hội vì mạng xã hội không phải là nơi xả cơn giận.
Câu 4. Em rất muốn khoe ảnh hoặc video dã ngoại cùng các bạn lên mạng vì hình ảnh của em rất đẹp. Nhưng bạn em không thích vì có một số ảnh bạn em không được như ý, em sẽ làm gì?
·  Em sẽ không đăng, vì nếu đăng bạn em sẽ phiền lòng.
Câu 5. Khi nào thì nên dùng email?
· Khi muốn trao đổi về công việc.
Câu 6. Khi muốn trao đổi, trò chuyện hay chia sẻ cảm xúc thì nên dùng hình thức nào trên mạng?
· Dùng tin nhắn, hoặc mạng xã hội.
Câu 7. Nếu bạn em đăng lên mạng một tấm ảnh có hình em nhắm mắt, biểu cảm khuôn mặt rất khó coi thì em nghĩ gì và sẽ làm gì?
· Em sẽ góp ý nhẹ nhàng với bạn bằng cách nói chuyện trực tiếp hoặc nhắn tin để bạn rút kinh nghiệm.
Câu 8. Nghiện game dẫn đến tác hại gì?
· Suy kiệt sức khỏe. Có thể dẫn đến tử vong. Trộm cắp, lừa đảo lấy tiền chơi game.
Câu 9. Không để nghiện game, nghiện mạng xã hội chúng ta cần làm gì?
· Tuân theo quy định của bố mẹ. Tự đặt ra một khung giờ hạn chế mỗi ngày.
Câu 10. Thế nào là dụ dỗ và bắt nạt trên mạng?
·  Lôi kéo, tặng quà, hăm dọa, khống chế làm theo yêu cầu của chúng.
Câu 11. Em có thể phòng tránh việc bị dụ dỗ và bắt nạt qua mạng như thế nào?
· Cảnh giác với “người quen trên mạng” quá tốt bụng, đó có thể là kẻ xấu dụ dỗ em.
Câu 12. Nếu bị đe dọa trên mạng, em sẽ làm như thế nào?
·  Dũng cảm nói ra với bố mẹ, thầy cô hoặc người thân giúp đỡ.
Câu 13. Em dùng mạng xã hội trên máy tính công cộng nhưng quên không thoát đăng nhập ra, bạn thân của em thấy thế không bảo em mà dùng tài khoản của em nhắn tin cho bạn bè của em với lời lẽ không hay. Em sẽ làm gì?
·  Gặp trực tiếp hoặc nhắn tin bảo bạn không nên làm thế vì đó là tài khoản cá nhân, nếu mình quên thoát đăng nhập thì bạn nên bảo mình hoặc thoát đăng nhập hộ mình.
Câu 14. Em cần làm gì khi muốn dùng một tấm ảnh đẹp, một đoạn văn hay trên Internet?
· Trước tiên không được dùng nó vào mục đích xấu. Liên hệ với tác giả, xem có được sự đồng ý không. Có thể sử dụng tác phẩm (tấm ảnh, đoạn văn) ở mức độ trích dẫn hoặc đưa tin.




image1.png




